
Địa điểm:  Phòng 8 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 17h00 - 19h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚP

1 TA37 Lê Văn Nhựt 07/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

2 TA38 Trần Long Phôn 21/05/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

3 TA39 Nguyễn Văn Phòng 10/02/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

4 TA40 Trần Lê Duy Phương 14/02/2001 Nam Kinh Quảng Nam K11THO1

5 TA41 Nguyễn Trần Anh Quốc 01/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO2

6 TA42 Mai Khắc Quý 28/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

7 TA43 Trương Thành Quyền 08/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

8 TA44 Lê Sương Sương 10/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO2

9 TA45 Lê Ngọc Tài 23/05/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

10 TA46 Tôn Nữ Thanh Tâm 04/09/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12THO1

11 TA47 Trần Hạnh Tâm 17/09/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO2

12 TA48 Nguyễn Ngọc Tân 22/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KDO2

13 TA49 Hồ Nhựt Tân 30/08/1999 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA2

14 TA50 Bùi Xuân Tàu 01/01/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12TCH1

15 TA51 Nguyễn Hồng Thái 12/11/2001 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh K12THO1

16 TA52 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13/02/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO1

17 TA53 Tchen Trần Khánh Thi 09/07/2000 Nữ Hoa Bình Thuận K11KSA1

18 TA54 Đinh Phùng Ngọc Thịnh 11/10/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

19 TA55 Lê Quang Thọ 21/08/2000 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

20 TA56 Nguyễn Minh Thuận 09/09/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

Khóa ngày 15/8/2023

HỌ TÊN

Bình Thuận, ngày      tháng 8 năm 2023
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STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚPHỌ TÊN

21 TA57 Đào Thị Thúy 04/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO2

22 TA58 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/04/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LOG1

23 TA59 Nguyễn Thị Hải Tiên 26/02/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO1

24 TA60 Trương Nguyễn Trung Tiến 06/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO1

25 TA61 Đinh Công Toàn 19/09/1999 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA4

26 TA62 Đỗ Trần Mai Trinh 18/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO2

27 TA63 Đặng Thiện Trường 11/08/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA3

28 TA64 Nguyễn Thanh Tú 06/05/1998 Nam Kinh Bình Thuận K10KTO1

29 TA65 Hồ Anh Tú 22/01/2002 Nam Kinh Bắc Giang K12THO1

30 TA66 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12TCH1

31 TA67 Nguyễn Minh Tuyền 10/10/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KDO1

32 TA68 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K12LOG1

33 TA69 Nguyễn Thị Phương Uyên 03/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO2

34 TA70 Đặng Y Vân 10/11/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12TCH1

35 TA71 Nguyễn Phan Anh Vinh 30/09/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA4

36 TA72 Nguyễn Thị Kim Vy 03/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12THO1

37 TA73 Lê Thị Tường Vy 29/09/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12TCH1

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 37 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


